
STN
Ngày tiếp 

nhận
Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

272 03/7/2023
Công ty Cổ phần nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định

10/HBC/2023 Trà thảo mộc Mass O°

273 03/7/2023
Công ty Cổ phần nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định

10/HBC/2023
Nước dưa hấu nha đam 

Mass O°

274 05/7/2023

Hợp tác xã dịch vụ 

làng nghề thủy sản 

Minh Hải

Xóm Minh Hải, Hải Triều, Hải 

Hậu, Nam Định

11/MNTCCMH/2

023

Nước mắm tôm cá cơm 

Minh Hải

275 05/7/2023

Hợp tác xã dịch vụ 

làng nghề thủy sản 

Minh Hải

Xóm Minh Hải, Hải Triều, Hải 

Hậu, Nam Định

12/MNTCCMH/2

023
Mắm tôm Minh Hải

276 05/7/2023
Cơ sở trồng và chế biến 

cây nông sản Kốc Ta

Xóm 1, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, 

Nam Định
01/BCTKT/2023 Bột cần tây Kocta

277 05/7/2023
Cơ sở trồng và chế biến 

cây nông sản Kốc Ta

Xóm 1, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, 

Nam Định
02/BCTKT/2023 Bột tía tô Kocta

278 11/7/2023

Công ty Cổ phần sản 

xuất trà dược liệu Ngọc 

Anh

Xóm 11, Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Định
32/NA/2023

Thực phẩm bổ sung: Thì là 

to

279 11/7/2023

Công ty Cổ phần sản 

xuất trà dược liệu Ngọc 

Anh

Xóm 11, Trực Hùng, Trực Ninh, 

Nam Định
33/NA/2023

Thực phẩm bổ sung: Cát 

hoa giải tỉnh

DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 7/2023

(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)



280 12/7/2023
Hộ kinh doanh Lê Văn 

Giang

Xóm Trần Cường, xã Hải Thanh, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
01/LVG/2023 Đá tinh khiết My Ozone

281 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
01/HQĐ/2023 Xúc xích Hotdog

282 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
02/HQĐ/2023 Xúc xích Đức

283 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
03/HQĐ/2023 Dồi sụn Ohana

284 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
04/HQĐ/2023 Thịt gà xiên que

285 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
05/HQĐ/2023 Thịt gà xiên que Ohana

286 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
06/HQĐ/2023 Nem thịt đặc biệt

287 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
07/HQĐ/2023 Nem thịt ngon

288 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
08/HQĐ/2023 Nem thịt đặc biệt Ohana

289 13/7/2023
Hộ kinh doanh Hoàng 

Quốc Đàm

Xóm 12, xã Hải Long, huyện Hải 

Hậu, tỉnh Nam Định
09HQĐ/2023 Nem thịt ngon Ohana

290 14/7/2023
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Fresh Life

1/2 Lô 25+26+29, Cụm CN An 

Xá, Phường An Xá, TP Nam Đinh

01/FRESHLIFE/2

023

Nguyên liệu sản xuất thực 

phẩm FRESHACOHOL

291 17/7/2023
Công ty TNHH Minh 

Thắng Medic

Số 8, đường số 11, Khu phố 6, Tổ 

40B, Phường Hiệp Bình Chánh, 

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

02/NV/2023/ME

DIC

Thực phẩm bổ sung: Nước 

đông trùng hạ thảo Dr. 

Cordy Recover

292 18/7/2023
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Chất

Thôn Duyên Hồng, xã Trực 

Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định

01/ĐC/2023
Nước uống đóng bình Đình 

Chất



293 18/7/2023
Hộ kinh doanh Trần 

Văn Chất

Thôn Duyên Hồng, xã Trực 

Thanh, huyện Trực Ninh, tỉnh 

Nam Định

02/ĐC/2023
Nước đá tinh khiết Đình 

Chất

294 18/7/2023

Công ty Cổ phần sản 

xuất & Thương mại 

xuất nhập khẩu Đại 

long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
01.07/ĐL/2023 Potassium Sorbate

295 18/7/2023

Công ty Cổ phần sản 

xuất & Thương mại 

xuất nhập khẩu Đại 

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
02.07/ĐL/2023 Ngũ Vị Hương

296 18/7/2023

Công ty Cổ phần sản 

xuất & Thương mại 

xuất nhập khẩu Đại 

long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
03.07/ĐL/2023 Cốt cao bò

297 18/7/2023

Công ty Cổ phần sản 

xuất & Thương mại 

xuất nhập khẩu Đại 

long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện 

Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
04.07/ĐL/2023 Bột ớt

298 18/7/2023

Công ty TNHH MTV 

Thương mại xuất nhập 

khẩu hương liệu hóa 

chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường 

Quang Trung, TP Nam Định
24/XM/2023

Phụ gia thực phẩm: Hương 

thịt - Meat flavour

299 18/7/2023

Công ty TNHH MTV 

Thương mại xuất nhập 

khẩu hương liệu hóa 

chất Xuân Mai

23/150 Mạc Thị Bưởi, phường 

Quang Trung, TP Nam Định
23/XM/2023

Phụ gia thực phẩm: Hương 

táo - Green apple flavour

300 19/7/2023
Công ty Cổ phần nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định

14/HBC/2023 Nước ép thạch vải



301 19/7/2023
Công ty Cổ phần nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định

15/HBC/2023 Nước ép thạch đào

302 19/7/2023
Công ty Cổ phần nước 

giải khát HBC

Lô 15+19, đường N3, Cụm công 

nghiệp An Xá, phường Mỹ Xá, TP 

Nam Định

16/HBC/2023 Nước ép thạch xoài

303 20/7/2023
Hộ kinh doanh Nông 

Lệ Hằng

Thôn Ngọc Thành, xã Cộng Hòa, 

huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
01/NLH/2023 Giò giăm bông Chinh Hằng

304 24/7/2023

Công ty TNHH 

Thương mại dược 

phẩm Hạnh Phát

Số 137 đường Trần Nhân Tông, 

Thị trấn Nham Biển, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

01/HẠNHPHÁT/

2023

Thực phẩm bổ sung 

SLUGENS

305 24/7/2023
Công ty TNHH Sing 

Yick Việt Nam

Lô đất có vị trí tiếp giáp Lô Q & 

đường N7 Khu công nghiệp Hòa 

Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Đinh

01/SINGYICK/20

23
Hộp nhựa PET

306 24/7/2023
Công ty Cổ phần Dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

027/ROYAL/202

3
Viên ngậm Royal Plus

307 24/7/2023
Công ty Cổ phần Dược 

liệu Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

029/ROYAL/202

3
Viên ngậm Eguca Plus

308 25/7/2023
Hộ kinh doanh Phạm 

Thị Tuyến

Thôn An Ngọc - Yên Lương - Ý 

Yên - Nam Định
01/PTT/2023

Đông trùng hạ thảo Thành 

Nam

309 25/7/2023
Hộ kinh doanh Trần 

Thanh Năm

Xóm 11, Xuân Vinh, Xuân 

Trường, Nam Đinh
01/TTN/2023 Cá trắm cắt khúc

310 25/7/2023
Hộ kinh doanh Trần 

Thanh Năm

Xóm 11, Xuân Vinh, Xuân 

Trường, Nam Đinh
02/TTN/2023 Cá chép cắt khúc



311 25/7/2023
Hộ kinh doanh Trần 

Thanh Năm

Xóm 11, Xuân Vinh, Xuân 

Trường, Nam Đinh
03/TTN/2023 Cá trắm đen cắt khúc

312 25/7/2023

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh giò chả Khính 

Thủy

Xóm 4, Xuân Kiên, Xuân Trường, 

Nam Định
01/KT/2023 Giò lụa Khang Phượng

313 25/7/2023

Cơ sở sản xuất kinh 

doanh giò chả Khính 

Thủy

Xóm 4, Xuân Kiên, Xuân Trường, 

Nam Định
02/KT/2023 Chả lụa Khang Phượng

314 25/7/2023
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Đông

Xóm 4, Xuân Vinh, Xuân Trường, 

Nam Định
02/PVĐ/2023 Chả lụa Thơm Đông

315 25/7/2023
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Đông

Xóm 4, Xuân Vinh, Xuân Trường, 

Nam Định
01/PVĐ/2023 Giò lụa Thơm Đông

316 25/7/2023
Cơ sở sản xuất Minh 

Châu

Thôn Cốc Dương, Xã Yên Đồng, 

huyện Ý Yên, Nam Định

01/MinhChâu/202

3

Tinh bột sắn dây Minh 

Châu

317 25/7/2023
Cơ sở sản xuất Minh 

Châu

Thôn Cốc Dương, Xã Yên Đồng, 

huyện Ý Yên, Nam Định

02/MinhChâu/202

3

Tinh bột sắn dây chanh leo 

Minh Châu

318 25/7/2023
Cơ sở sản xuất Minh 

Châu

Thôn Cốc Dương, Xã Yên Đồng, 

huyện Ý Yên, Nam Định

03/MinhChâu/202

3
Tinh bột nghệ Minh Châu

319 28/7/2023
Công ty TNHH Dược 

phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa xá, 

phường Mỹ Xá, TP Nam Định

27/HoàngLiên/20

23

Siro Ferrous Hembee New 

Formular

320 31/7/2023
Công ty TNHH Trà 

Vương Gia

Khu Đô thị mới, Thị trấn Cổ Lễ, 

huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định
01/TVG/2023 Trà vương gia

321 31/7/2023
Công ty CP Dược liệu 

Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

030/ROYAL/202

3

Viên ngậm La hán quả - 

Chanh đào



322 31/7/2023
Công ty CP Dược liệu 

Royal

Tầng 9, Tòa nhà 3D Center, Số 3 

Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng 

Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

028/ROYAL/202

3 Viên ngậm thanh phế thảo 

PLUS
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